
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

	(ĐỀ THAM KHẢO)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Vật lý – Lớp: 11 – ĐỀ 1

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


A.TRẮC NGHIỆM (15 câu /5 điểm)

Câu 1. Biểu thức của định luật Coulomb về tương tác giữa hai điện tích đứng yên trong một điện môi là :
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Câu 2. Khái niệm nào sau đây cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm?
A. Điện tích     



B. Điện trường      

C. Cường độ điện trường     

D. Đường sức điện  
Câu 3. Câu phát biểu nào sau đây chưa đúng?
A. Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức.

B. Các đường sức của điện trường không cắt nhau.

C. Đường sức của điện trường bao giờ cũng là đường thẳng.

D. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín.
Câu 4. Đặt một điện tích q trong điện trường đều [image: image6.png]My



. Lực điện [image: image8.png]eyl



 tác dụng lên điện tích q có chiều 

A. luôn ngược chiều với [image: image10.png]My



. 

B. luôn vuông góc với [image: image12.png]My



. 

C. tùy thuộc vào dấu của điện tích q mà [image: image14.png]a8



 có thể cùng chiều hay ngược chiều với [image: image16.png]My



. 
D. luôn cùng chiều với [image: image18.png]My



. 

Câu 5.  Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công:

A. Niu tơn (N)        
B. Jun (J)

C. Ampe (A)     
D. Oát(W)
Câu 6.  Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1> 0 và q2 > 0.
B. q1< 0 và q2 < 0.
C. q1.q2 > 0.

D. q1.q2 < 0.

Câu 7. Hạt nhân của một nguyên tử oxi có 8 proton và 9 notron, số electron của nguyên tử oxi là

A. 9. 


B. 8.


C. 16.


D. 17.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 
Câu 9. Biểu thức nào dưới đây chắc chắn đúng khi biết hiệu điện thế UMN = 3V.

A. VM = 3V

B. VN = 3V

C. VM – VN = 3V
D. VN – VM = 3V.

Câu 10. Nếu gọi (0 là điện trở suất của kim loại ở nhiệt độ ban đầu t0 thì điện trở suất ( của kim loại phụ thuộc nhiệt độ t theo công thức nào dưới đây ?

A. ( = (0 + ((t-t0) ; với ( là một hệ số có giá trị dương.

B. ( = (0[1+ ((t-t0)] ; với ( là một hệ số có giá trị âm.

C. ( = (0[1+ ((t-t0)] ; với ( là một hệ số có giá trị dương.

D. ( = (0 + ((t-t0) ; với ( là một hệ số có giá trị âm.

Câu 11. Hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi hàn 2 đầu 2 thanh kim loại có bản chất
A. khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

B. khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

C. giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

D. giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

Câu 12. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương             


B. các ion âm   

C. các ion dương và ion âm                   
D. các ion dương, ion âm và electron tự do

Câu 13. Dòng điện không đổi là dòng điện có

A. chiều không đổi cường độ thay đổi  

B. cường độ không đổi

C. chiều thay đổi, cường độ không đổi     

D. chiều và cường độ không đổi theo thời gian

Câu 14. Điện năng tiêu thụ được đo bằng

A. Vôn kế.     
B. Công tơ điện. 
C. tỉnh điện kế. 
D. Ampe kế.

Câu 15. Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn trong thời gian t là

A. Q = IR2t   

B. Q = [image: image19.wmf]t
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C. Q = U2Rt  

D. Q = [image: image20.wmf]2
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B.TỰ   LUẬN ( 3 câu /5 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Trên vỏ một tụ điện có ghi 20 (F- 200V. Cho biết ý nghĩa của các thông số trên và tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được. 

Bài 2: (1 điểm) Có bốn nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động ξ = 2V và điện trở trong r = 1 Ω. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
Bài 3: (3 điểm) Cho mạch điện như hình 1 : Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có Anốt bằng đồng (A = 64g/mol, n = 2) và có điện trở R2=3Ω. Nguồn điện ξ = 10V , r = 1Ω. Các điện trở R1 = 2Ω ; R3 = 6Ω. Điện trở các dây nối không đáng kể.
a. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và các điện trở. 

b. Tính công suất tiêu thụ bình điện phân và hiệu suất của nguồn.                               

c. Tính khối lượng đồng bám vào catot sau 32 phút 10 giây.                     
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TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

	(ĐỀ THAM KHẢO) 
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Vật lý – Lớp: 11 – ĐỀ 2

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


A.TRẮC NGHIỆM (15 câu/5 điểm)

Câu 1: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích điểm.

B. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai đtich đểm.

C. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.
    

D. tỉ lệ nghịch với tích độ lớn của hai điện tích.

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là không đúng?Theo thuyết electron

A. một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

B. một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C. một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.   

D. một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

Câu 3: Khi khoảng cách giữa 2 điện tích điểm trong chân không tăng 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông sẽ 

A. tăng 4 lần. 
B. tăng 16 lần.
C. giảm 4 lần.

D. không đổi.
Câu 4: Nội dung của định luật bảo toàn điện tích: 

A. Hiệu đại số của các điện tích của một hệ cô lập về điện là không thay đổi.

B. Tổng đại số của các điện tích của một hệ cô lập về điện là không thay đổi.

C. Hiệu đại số của các điện tích của một hệ cô lập về điện là thay đổi.

D. Tổng đại số của các điện tích của một hệ cô lập về điện là thay đổi.

Câu 5: Đơn vị của cường độ điện trường là

A. V (Vôn).

B.  J (Jun).

C. V/m (Vôn/mét).

D. A (Ampe).
Câu 6: Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó

A. có hướng như nhau tại mọi điểm.
B. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm.
C. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.
D. có độ lớn giảm dần theo thời gian.
Câu 7: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động 

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường. 
B. vuông góc với đường sức điện trường. 

C. theo một quỹ đạo bất kỳ. 
D. ngược chiều đường sức điện trường. 

Câu 8: Hai điểm M và N nằm trên cùng của một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?
A. UMN = VM – VN
B. UMN = E.d

C. AMN = q.U.MN

D. E = UMN.d
Câu 9: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.

B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.

C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.

D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

Câu 10: Dòng điện không đổi là:

A. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian 


B. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian

C. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian

D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

Câu 11: Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn có điện trở R và dòng điện I chạy qua là

A. P = R.I

B. P = R2.I

C. P = R2.I2

D. P = R. I2
Câu 12: Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi một dòng điện 2A chạy qua một điện trở thuần 100 Ω là

A. 48 kJ.

B. 24 J.

D. 24000 kJ.

D. 400 J.
Câu 13: Công thức tính điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ là

A. [image: image23.png]


 = [image: image25.png]


0(1 + α.∆t)
B. [image: image27.png]


 = [image: image29.png]


0(1 - α.∆t)
C. [image: image31.png]


0 = [image: image33.png]


(1 + α.∆t)
D. [image: image35.png]


0 = [image: image37.png]


(1 - α.∆t)
Câu 14: Pin nhiệt điện gồm:

A. hai dây kim loại hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.

B. hai dây kim loại khác nhau hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.

C. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu được nung nóng.

D. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu mối hàn được nung nóng.

Câu 15: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương.



B. ion âm.

C. ion dương và ion âm.


D. ion dương, ion âm và electron tự do.
B. TỰ   LUẬN (3 bài /5 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Có hai nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 6V và điện trở trong là 2Ω được ghép song song thành một bộ nguồn. Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn?

Bài 2: (1 điểm) Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9C. Tính điện dung của tụ điện?

Bài 3: (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động ξ = 16 V và điện trở trong r = 2
[image: image38.wmf]W

. Biết R1 = 9(, R2 = 10(, R3 là bình điện phân đựng dung dịch điện phân là AgNO3 có cực Anot bằng bạc (A = 108g/mol, n = 1). Điện trở các dây nối không đáng kể.

a. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính?

b. Tính điện năng tiêu thụ mạch ngoài trong 2h, công suất và hiệu suất của nguồn điện.
c. Sau khi điện phân trong thời gian 30 phút thì chiều dày của lớp bạc phủ trên bề mặt cực catốt là bao nhiêu? Biết diện tích mặt phủ bạc là 30cm2,bạc có khối lượng riêng là 10,49.103kg/m3, F=96500C/mol.
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